
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam  

 

Hiện tại, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1 đang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá, làm cơ sở tổ chức 

lựa chọn nhà thầu thẩm định giá các mặt hàng trong gói “Mua vật tư, hóa chất y tế 

phục vụ công tác khám chữa bệnh số 01.03.26/VTHC” với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Hòa, 

nhân viên phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1. (Số điện 

thoại: 0204.355.1368). 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT- Bệnh viện Sản-Nhi Bắc 

Ninh Số 1, Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Nhận qua email: vattubvsnbg@gmail.com. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến trước 10 

giờ 00 phút ngày 02 tháng 4 năm 2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 02 

tháng 4 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Báo giá chi phí thẩm định giá các mặt hàng trong gói “Mua vật tư, hóa 

chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh số 01.03.26/VTHC”, cụ thể: Căn cứ 

báo giá của công ty gửi Bệnh viện trong tháng 03/2026. Bệnh viện dự kiến tổng giá 

dự toán gói “Mua vật tư, hóa chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh số 

01.03.26/VTHC” là 562.298.925 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu, 

hai trăm chín mươi tám nghìn, chín trăm hai mươi lăm đồng). Bao gồm giá của 10 

danh mục. 

  SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI BẮC NINH SỐ 1 
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2. Thời gian thực hiện thẩm định giá dự kiến: Tối đa trong vòng 05 ngày 

kể từ ngày Bệnh viện gửi Công văn đề nghị thẩm định giá. 

 Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện lựa chọn nhà 

thầu thực hiện thẩm định giá các mặt hàng trong gói “Mua vật tư, hóa chất y tế phục 

vụ công tác khám chữa bệnh số 01.03.26/VTHC”. Rất mong nhận được sự quan tâm 

tham gia của Quý Công ty. 

     Xin trân trọng cảm ơn! 

  Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Lưu: VT, VT-TBYT, TC-KT. 

  Bản điện tử: 
   - Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trường Giang 



Danh môc HÀNG HÓA   

(Kèm theo Thông báo mời chào giá      /TB-BVSNBNS1 ngày      tháng      năm 2026) 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1.  

 

 

 

Nước cất 1 lần 

Hàm lượng Clorua:  < 4.5  mg/l   

- Không chứa CaCO3. 

- pH ở 25°C: 6.3 

- Độ dẫn điện ở 25°C: 5.6 µs/cm. 

- Tổng chất rắn hòa tan (TDS): 2.88 mg/l 

- Không chứa Amoniac (NH3) 

Lít 10.000 

2.  

 

 

 

Thuốc thử xét 

nghiệm định lượng 

T3 

Phạm vi phân tích: Xấp xỉ 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L)];  

- Thành phần chính: 

+ Thành phần 1 (R1a): Chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng T3 - 

phosphatase kiềm (bò), các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có 

protein (chim và chuột), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin 300. 

 + Thành phần 2 (R1b): Chất tương tự T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm 

TRIS có protein (chim), chất hoạt động bề mặt, natri azid và ProClin 300.  

+ Thành phần 3 (R1c): Dung dịch natri hydroxid 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-

Napthalenesulfonic Acid (ANS). 

+ Thành phần 4 (R1d): Dung dịch acid hydrochloric (HCl) 0,4N. 

Hộp 15 



2x50test/Hộp 

3.  

Chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm 

miễn dịch mức 1 

(có giá trị cho cả 

các xét nghiệm chỉ 

tố khối u) 

Được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng 

nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể 

 6 x 5 ml/hộp 

Lọ 15 

4.  

Chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm 

miễn dịch mức 2 

(có giá trị cho cả 

các xét nghiệm chỉ 

tố khối u) 

Được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng 

nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể 

 6 x 5 ml/hộp 

Lọ 15 

5.  

Chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm 

miễn dịch mức 3 

(có giá trị cho cả 

các xét nghiệm chỉ 

tố khối u) 

Được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng 

nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể 

 6 x 5 ml/hộp 

Lọ 15 



6.  

 

 

 

 

 

Dây truyền dịch 

cổng tiêm thuốc 

chữ Y có kim, có 

lọc 

- Dây truyền dịch, màng lọc 15µm  

- Buồng 20 giọt/ml; dây dài ≥ 180cm, ID: 3.0mm, OD: 4.1mm, chất liệu PVC siêu mềm 

không DEHP; không gây độc, không gây sốt.  

- Cổng tiêm thuốc chữ Y có van cao su không chứa Latex.  

- Kim 21Gx1.5” kèm khóa ren tương ứng;  

- Đầu nhọn kim kim chai ABS.  

- Màng lọc khuẩn 0.2 µm tại cửa thông khí 

- Khóa lăn chỉnh tốc độ giọt 

- Chịu áp lực ≥ 3bar 

- Tiệt trùng EO. 

- Dùng được cho bơm tiêm điện, máy truyền dịch Terumo                                                                

- Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương  

Bộ 24.000 

7.  

 

 

Bộ gá kim chọc hút 

trứng dùng một lần 

Có thể tiệt trùng bằng khí EO. 

Dùng một lần 

Sử dụng để chọc hút trứng trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

Cái 20 



8.  

 

 

Pipetle pasteus 

150mm tiệt trùng  

Dùng trong hỗ trợ sinh sản 

Vật liệu: thủy tinh 

Thân trên: đường kính ngoài: 6,80-7,1 mm; 

Vòi: đường kính ngoài: 1,50 ± 0,2 mm; 

Bề dày thành ống: 0,50-0,53 mm; 

Cái 500 

9.  

 

Lọ thuỷ tinh có nắp 

xoáy 1000ml 

Chất liệu: thuỷ tinh, thể tích 1000ml, có nắp xoáy, có vạch chia, có thể hấp tiệt trùng Lọ 10 

10.  

 

Lọ thuỷ tinh có nắp 

xoáy 500ml 

Chất liệu: thuỷ tinh, thể tích 500ml, có nắp xoáy, có vạch chia, có thể hấp tiệt trùng Lọ 5 

  Tổng: 10 khoản   

* Yêu cầu khác:  

- Hàng mới 100% 

- Giao hàng tại kho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 

- Hạn sử dụng của hàng hóa: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm giao hàng đảm bảo tối thiểu như sau: 

 + ≥ 01 năm đối với hàng có hạn dùng ≥ 02 năm;  

 + ≥ 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng ≤ 6 tháng hoặc có hạn dùng từ >01 năm đến < 02 năm; 

 + ≥ 03 tháng đối với những hàng hóa có hạn dùng từ > 6 tháng đến ≤ 01 năm;  



+ Đối với hàng hóa không có tuổi thọ in trên bao bì, nhà thầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh tuổi thọ của hàng hóa khi giao  hàng. 

- Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi do nhà sản xuất hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng 

hóa thì trong vòng 5 ngày nhà thầu phải đổi trả hàng hoá cho bệnh viện. 

- Có nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt (đối với hàng nhập khẩu). 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 730 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
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